
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

42 716477582 minhquanhht Phạm Nguyễn Minh Quân TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5A

29 729184157 ngohachi Ngô Hà Chi TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5B

30 556123922 quynhhuong5bhht Nguyễn Quỳnh Hương TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5B

31 349351967 ngocryby Nguyễn Thị Bích Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5B

32 213102230 bichlien5bhht Nguyễn Bích Liên TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5B

43 243448683 hothutra59 Hồ Thu Trà TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

44 12939805 minhquan230314 Nguyễn Minh Quân TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

45 314376146 chitran2024 Trần Bảo Chi TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

46 560403181 vantrang5chht Nguyễn Vân Trang TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

47 144638053 huyhoang4chht Phạm Huy Hoàng TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

48 960631271 quangkhanhhht Doãn Quang Khánh TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

49 661217037 vuhanhnguyen Vũ Hạnh Nguyên TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

50 268232750 lienptchip Phạm Thái Liên TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

51 10842416 hht1-0139 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C

52 666052857 nguyenminhdanghht Nguyễn Minh Đăng TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5C
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28 390798238 maikhuehht Nguyễn Mai Khuê TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5D

37 653093931 dubaongan2501 Dư Bảo Ngân TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5E

38 248193621 ndntruong1 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT TRƯỜNG TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5E

39 682945428 0983916529 Trần Mai Lan TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5E

40 342681309 vietphuong12345 Nguyễn Việt Phương TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5E

41 602295874 Dangnhatminhanh Đặng Nhật Minh Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5E

33 279861067 ngankhanh30914 Nguyễn Ngân Khánh TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5G

34 807170725 dinhquan5g Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5G

35 643278028 kimngocbong Nguyễn Kim Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5G

36 280272252 nguyenthanhtam4G Nguyễn Thành Tâm TH Hoàng Hoa Thám Khối 5 5G


